
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2002 UBT (P) 9cm

17 2 46 2022 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 40 2022 UXTC 20 tuần

17 4 31 ĐT NXTC gây cường kinh

18 5 47 1021 UXTC 14 tuần + UBT(T)

18 6 47 2002 UXTC 14 tuần

18 7 36 1001 UXTC có cuống

18 8 26 1001 U hạ vị nghĩ UBT to

19 9 50 2042 UXTC 14 tuần

19 10 31 ĐT UXTC 16 tuần/đang đ/trị tâm thần

3 0 0

3 0 0

17 1 73 2032 UNBT(T)

17 2 57 1001 Td UBT

17 3 51 6006 UXTC 14 tuần

17 4 19 1011 UBT(T) 11cm/VMC

18 5 60 4004 UNBT(T) to

18 6 52 1001 UXTC 22 tuần

18 7 50 0000 UXTC 16 tuần

18 8 24 1011 UNBT(P) to

19 9 41 ĐT UBT(P) nghi K + UXTC

9 0

19 10 40 2002 UXTC 18 tuần/VMC

11 26 0000 UXTC

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

DỰ BỊ

D.PHƯỢNG + ÚT + VĂN NI.SB

D.PHƯỢNG + ÚT + VĂN NI.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

HƯƠNG THU + TẠLINH + VĂN PHƯƠNG.SB

HƯƠNG THU + TẠLINH + VĂN PHƯƠNG.SB

H.THẮM + MỸ THANH + NGỌC LAN.SB

H.THẮM + MỸ THANH + NGỌC LAN.SB

THU HÀ 2 + MỸ GÁI + HẢI VÂN.SB

THU HÀ 2 + MINH ĐỨC + THU VÂN.SB

MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO + THƠ MY.SB

MAI PHƯƠNG1 + THANH THẢO + THƠ MY.SB

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + SƠN HẢI.SB

TR BÍCH 2 + M.LINH1 + SƠN HẢI.SB

M.TUẤN.BM + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

M.TUẤN.BM + B.TRÂN.NT + ĐẠI NAM.NT

G CHUỒN + CẢNH + ÁNH HỒNG.SB

G CHUỒN + CẢNH + ÁNH HỒNG.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN + THU.SB

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + THƯ.SB

VIỆT THANH + K.CHI.PNT + BS.CK2.PNT

VIỆT THANH + K.CHI.PNT + BS.CK2.PNT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ t/sát Cắt PP(P) + ST lạnh, nếu K Cắt TC toàn phần 

+ 2PP + MNL + phân giai đoạn

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt UXTC + KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 07/09/2015 đến ngày 13/09/2015 (Tuần1)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + PP(T) chừa PP(P) nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ NGỌC

HOÀNG THỊ LOAN

PHẠM THỊ VINH

TRẦN THANH TRANG

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

VÕ THỊ BẢY EM

BN SẢN A

THỊ BRAH

NGUYỄN THỊ LANG

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

TRƯƠNG THỊ HỒNG

THẠCH THỊ THI

LÊ THỊ THÚY LÂM

NGUYỄN THỊ DUNG

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ KHẾ

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

LÊ KIM GIÀU

LÝ THỊ THẬT

240UB

6510

3616

3626

3628

3622

3636

3538

3621

SHC

3705

6382

6407

KP

6391

3603

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6464

3693

3609

KP

PM

Ngày: 07/09/2015 

Ngày: 08/09/2015 

Ngày: 09/09/2015 

3618

6534



3 0 0

3 0 0

17 1 56 3013 UXTC 18 tuần

17 2 47 2012 Đa UXTC

17 3 47 2002 UXTC 14 tuần

17 4 43 ĐT UXTC 18 tuần

18 5 49 2012 UXTC 18 tuần

18 6 42 1001 UXTC 16 tuần/VMC 3 lần

18 7 43 2002 UXTC 18 tuần

18 8 42 0000 UXTC 14 tuần rong huyết

19 9 24 1001 UBT(P) to 

19 10 45 3003 UXTC 12 tuần

11 31 1001 NXTC 14 tuần

12 36 2012 UXTC dưới niêm

3 0 0

3 0 0

17 1 53 4014 UXTC dưới niêm gây rong huyết

17 2 43 1021 UXTC 18 tuần/VMC

18 3 50 2012 UXTC 14 tuần/Đái tháo đường

18 4 48 2002 UXTC 16 tuần

18 5 47 3023 UXTC 14 tuần

18 6 32 2001 UXTC 12 tuần

19 7 63 4004 UBT(P) 20cm/Td KBT

19 8 23 1001 U hạ vị nghĩ u quái BT

9 49 1041 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 0000 NXTC 12 tuần

17 2 48 3013 NXTC 12 tuần

18 3 47 0000 NXTC 18 tuần/VMC RT

BS SẢN A + THANH UYÊN + ÁI.SBCT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + NHÂN.SBCT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + NHÂN.SBCT

T.HÒA + NGUYỄN LONG + VÂN.SBCT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THÙY LINH.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THÙY LINH.SB

NGỌC HẢI + NHÂN + ANH TUẤN 

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + HOÀI.SBCT

BS SẢN A + THU NGÂN + THÚY HẰNG.SB

BS SẢN A + NỚP + HẢI VÂN.SB

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + LỊA.SB

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + LỊA.SB

K.HOÀNG + MẬN + KHÁNH VÂN.SB

K.HOÀNG + MẬN + KHÁNH VÂN.SB

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ Ý + HOÀI THƯ + KIM HÀO

MỸ Ý + HOÀI THƯ + KIM HÀO

THỤC TRANG + G.ĐỨC + NGỌC QUYẾT.SB

THỤC TRANG + G.ĐỨC + NGỌC QUYẾT.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + HỒNG VÂN.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + HỒNG VÂN.SB

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + NGỌC TRINH.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + ANH TUẤN.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch + ST MNL

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt PP (P) + Bóc UBT(T) chừa mô lành + ST lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

HUỲNH THỊ TUYẾT

NHỈN THỊ NGỌC HƯỜNG

THẠCH THỊ LÀNH

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ HOA

PHAN THỊ HƯƠNG AN

TRẦN THỊ KIM DUYÊN

NGÔ THỊ MỨNG

LÊ THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ HOÀNG

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

HỒ THỊ NHỎ

TRƯƠNG THỊ NGỌC KIỀU

VŨ THỊ TUYẾT SƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

PHAN THỊ HỒNG NGỌC

NGÔ THỊ HÀ

HUỲNH THỊ BẮC

NGUYỄN THỊ ÁNH NGA

THÁI THỊ THU NGUYÊN

PHẠM THỊ MAI TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MAI

DƯƠNG THỊ SÓC KHA

NGUYỄN THỊ NHỎ

KP

KP

KP

3680

3659

3667

3673

6480

KP

3682

KP

3666

3644

3661

3627

3633

3650

6495

6477

3641

3642

3646

6476

3635

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 10/09/2015 

Ngày: 11/09/2015 



18 4 46 2001 UXTC 12 tuần

19 5 42 1001 UXTC 14 tuần/VMC

19 6 44 2002 UXTC 14 tuần

7 38 2002 UXTC 14 tuần

YÊN + CẨM NHUNG + DUNG.SBCT

DỰ BỊ

T.HÒA + NGUYỄN LONG + VÂN.SBCT

YÊN + CẨM NHUNG + DUNG.SBCT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Ngày 4 tháng 9 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THANH PHƯỢNG

VÕ THỊ THANH

TRẦN THỊ MỸ

PHẠM THỊ KIM HỒNG

3700

3695

KP

3689


